Tuần 18
Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: PTGT đường hàng không
Tuần 4: Thực hiện từ 13/01/2025 đến 17/01/2025
Chức năng: Cô A + B: Phạm Thị Hoan + Phàn Thị Lan
Thứ hai, ngày 13  tháng 01 năm 2025
A. HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
Tên đề tài: Hô hấp 2, tay 4, bụng 3, chân 2, bật 2
TC: Tín hiệu giao thông
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
Tên đề tài: LQT: Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu.
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ 5 tuổi nghe, hiểu và biết nói bằng tiếng việt từ: “Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu”. Biết phát triển các từ thành câu có nghĩa. Biết chơi trò chơi: Bắt lấy và nói.
- Trẻ 4 tuổi nghe, hiểu và biết nói bằng tiếng việt từ: “Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu”. Biết phát triển các từ thành câu có nghĩa. Biết chơi trò chơi: Bắt lấy và nói theo hướng dẫn.

- Trẻ 2, 3 tuổi nghe và biết nói bằng tiếng việt từ: “Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu”. Biết nói câu và chơi trò chơi: Bắt lấy và nói theo khả năng.
2. Kỹ năng

- Trẻ 5 tuổi nói chính xác, rõ ràng, mạch lạc bằng tiếng việt từ: “Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu”. Phát triển được các từ thành câu có nghĩa. Chơi tốt trò chơi: Bắt lấy và nói.  
- Trẻ 4 tuổi nói chính xác, rõ ràng bằng tiếng việt từ: “Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu”. Phát triển được các từ thành câu có nghĩa. Chơi tốt trò chơi: Bắt lấy và nói theo hướng dẫn.  
- Trẻ 2, 3 tuổi nói được bằng tiếng việt từ: “Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu”. Chơi được trò chơi: Bắt lấy và nói theo khả năng.  
3. Thái độ


- Trẻ chú ý tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn cẩn thận, không nghịch ngợm khi ngồi trên máy bay.
II. Chuẩn bị 
- Tranh vẽ (hình ảnh): Máy bay trở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu.
- Nhạc bài hát: Anh phi công ơi.
III. Hướng dẫn thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trẻ 

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1-2 phút)
- Cô cho trẻ nghe, hưởng ứng theo nhịp bài hát: Anh phi công ơi
- Dẫn dắt vào bài 

2. Hoạt động 2: Phát triển bài (11-13 phút)
* LQT: Máy bay trở khách
- Trẻ quan sát hình ảnh: Máy bay trở khách
+ Đố các bạn, đây là hình ảnh về máy bay gì?
+ Cô nói mẫu từ: Máy bay trở khách (3 lần)

+ 2 trẻ thực hành nói. Cô nhận xét

- Cô cho cả lớp thực hành nói: Lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Gợi ý để trẻ phát triển câu:

+ Đây là máy bay gì?

+ Cô nói mẫu: Đây là máy bay trở khách.

+ Cô cho trẻ nói câu theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

* LQT: Máy bay trực thăng

- Trẻ quan sát hình ảnh: Máy bay trực thăng
+ Còn đây là máy bay gì? 

+ Cô nói mẫu từ: Máy bay trực thăng (3 lần)

+ 2 trẻ thực hành nói. Cô nhận xét

- Cô cho cả lớp thực hành nói: Lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Gợi ý để trẻ phát triển câu:

+ Đây là máy bay gì nhỉ?

+ Cô nói mẫu: Đây là máy bay trực thăng.

+ Cô cho trẻ nói câu theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

* LQT: Khinh khí cầu
- Cho trẻ quan sát hình ảnh: Khinh khí cầu
+ Bạn nào giỏi hãy nói cho cô biết đây là gì?
+ Cô nói mẫu từ: Khinh khí cầu (3 lần).

+ Cô mời 2 trẻ nói tốt thực hành mẫu. Cô nhận

xét

- Cô cho cả lớp thực hành nói: Lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Gợi ý để trẻ phát triển câu:

+ Đây là gì?

+ Cô nói mẫu: Đây là khinh khí cầu.
* Tổ chức cho trẻ nói câu vừa được làm quen theo nhiều hình thức: lớp, tổ, nhóm, cá nhân, thi đua.

- Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ 
* Củng cố: Trò chơi: Bắt lấy và nói.
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cách chơi: Cô cho trẻ đứng đội hình vòng tròn, cô lăn bóng cho 1 bạn, bạn đó bắt bóng và phải nói được từ cô yêu cầu, lần chơi sau các bạn lăn bóng cho nhau.(Cô đưa hình ảnh về các từ vừa làm quen)

- Luật chơi: Bạn nào sai phải ra ngoài 1 lần chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 
- Nhận xét sau chơi

3. Hoạt động 3: Kết thúc bài (1-2 phút)
- Cô nhận xét, giáo dục trẻ, kết thúc.
	Trẻ nghe, hưởng ứng theo bài hát
Trẻ quan sát hình ảnh
Trẻ trả lời
Lắng nghe

2 trẻ thực hành

Trẻ nói

Trẻ trả lời
Chú ý nghe

Trẻ nói câu
Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe 
2 trẻ thực hành

Trẻ nói

Trẻ trả lời

Chú ý

Trẻ nói câu

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ chú ý

2 trẻ nói mẫu
Trẻ thực hành : Lớp 3 lần, tổ 3 lần, nhóm 2 lần, cá nhân 5 lần

Trẻ nói

Trẻ lắng nghe
Trẻ chơi

Trẻ chú ý


3.Tên hoạt động: Phát triển vận động

                                    Tên đề tài: Đập và bắt bóng.

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ 2, 3 tuổi biết tên vận động “ Đập và bắt bóng”. Trẻ biết đập bóng xuống đất và khỉ bóng nảy lên trẻ biết bắt bóng bằng 2 tay, biết tên trò chơi, biết chơi trò chơi theo khả năng.

- Trẻ 4 tuổi biết tên vận động “ Đập và bắt bóng”. Trẻ biết đập và bắt bóng bằng 2 tay, biết tên trò chơi, biết chơi trò chơi theo anh chị.

- Trẻ 5 tuổi biết tên vận động “ Đập và bắt bóng”. Trẻ biết đập bóng và bắt bóng bằng 2 tay, không làm bóng rơi, trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, trẻ biết chơi trò chơi “ Nhảy qua suối nhỏ”.

2. Kĩ năng 

- Trẻ 2, 3 tuổi đập và bắt được bóng, chơi được trò chơi khả năng.

- Trẻ 4 tuổi đập và bắt được bóng, chơi được trò chơi theo anh chị.

- Trẻ 5 tuổi : Trẻ đập và bắt được bóng bằng 2 tay . Trẻ phối hợp chân tay nhịp nhàng bắt bóng không làm bóng rơi. Trẻ thực hiện đúng động tác theo hướng dẫn, chơi tốt trò chơi “ Nhảy qua suối nhỏ”.

3. Thái dộ

- Chăm tập thể dục thể thao để cho cơ thể khỏe mạnh và trẻ chơi đoàn kết với bạn bè.

II. Chuẩn bị

- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn cho trẻ.
- 6 – 8 quả bóng cho trẻ chơi trò chơi.

- Vạch kẻ làm suối nhỏ.

III. Hướng dẫn thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài ( 1-2 phút)

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề, chủ điểm đang thực hiện.

- Đàm thoại dẫn dắt vào bài.

2. Hoạt động 2: Phát triển bài ( 25-26 phút)

* Khởi động

- Cho trẻ đi thành vòng tròn đi theo các kiểu đi  khác nhau: “Đi thường - đi mũi chân - đi thường - đi gót chân - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh.

- Trẻ xếp thành hàng dọc

* Trọng động

* Bài tập phát triển chung

Tay 4: 2 tay đưa sang ngang, gập khửu tay. 
Bụng 3: Đứng cúi về trước

Chân 2: Đứng đưa chân ra trước, lên cao                                     Bật 2: Bật tách khép chân
* Vận động cơ bản: Đập và bắt bóng

- Cô giới thiệu tên bài tập: Hôm nay cô sẽ cho cả lớp mình tập một bài tập vận động là “ Đập và bắt bóng” bây giờ cả lớp chú ý cô thực hiện mẫu nhé.
- Cô làm mẫu lần 1: Thực hiện trọn vẹn bài tập

- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác: Cô đứng trước vạch xuất phát tư thế chuẩn bị và cầm bóng bằng 2 tay, dùng lực của cánh tay để đập bóng mạnh xuống đất, khi bóng nảy lên cao thì 2 tay cô mở rộng ra, hướng lòng bàn tay về phía bóng và bắt bóng đúng hướng, giữ chắc bóng trong tay không làm bóng rơi.

.- Cô làm mẫu lần 3: Nhấn mạnh chỗ khó.

- Cho 1-2 trẻ khá lên tập.

- Cho trẻ tập theo lớp-tổ-nhóm-cá nhân

- Tổ chức trẻ thi đua giữa các tồ với nhau.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô giáo dục trẻ phải chăm tập thể dục thể thao cho người khỏe mạnh.

* Trò chơi vận động: “ Nhảy qua suối nhỏ”
- Cô nêu luật chơi và cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội xếp thành 2 hàng dọc, trẻ lần lượt nhảy qua suối từ bờ này sang bờ kia. Đội nào mà các thành viên nhảy qua không chạm vào vạch sẽ là đội thắng cuộc.

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô bao quát sửa sai, động viên khuyến khích trẻ chơi

* Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng quanh sân.

3. Hoạt động 3: Kết thúc bài ( 1-2 phút)

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
	Trẻ trò chuyện cùng cô

Trẻ thực hiện

Trẻ tập 3 lần 8 nhịp

Trẻ tập 2 lần 8 nhịp

Trẻ tập 2 lần 8 nhịp

Trẻ tập 2 lần 8 nhịp

Trẻ lắng nghe

Trẻ chú ý quan sát

Trẻ lắng nghe và quan sát

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ thi đua

Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ đi lại nhẹ nhàng
Trẻ lắng nghe


4. Tên hoạt động: Hoạt động góc

Tên đề tài: PV: Gia đình, bán hàng.
Góc xây dựng: Xây sân bay.

Góc ST:  Xem tranh sách trong chủ điểm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

Góc âm nhạc: Hát, múa trong chủ điểm.

5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoài trời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Xếp hình máy bay bằng sỏi trên sân

Trò chơi: Về đúng đường

Chơi theo ý thích

          I. Mục đích yêu cầu


          1. Kiến thức


- Trẻ 5 tuổi biết xếp hình máy bay bằng sỏi trên sân. Biết chơi trò chơi “Về đúng đường”. Biết nói ý tưởng và biết chơi theo ý thích trên sân.
- Trẻ 4 tuổi biết xếp hình máy bay bằng sỏi trên sân. Biết chơi trò chơi “Về đúng đường”. Biết nói ý tưởng và biết chơi theo ý thích trên sân theo hướng dẫn.

- Trẻ 2, 3 tuổi biết xếp hình máy bay bằng sỏi trên sân. Biết chơi trò chơi “Về đúng đường” và chơi theo ý thích trên sân theo khả năng.
          2. Kỹ năng: 


- Trẻ 5 tuổi sử dụng được những viên sỏi để xếp được hình máy bay đúng và đẹp trên sân. Chơi tốt trò chơi “Về đúng đường”. Nói được ý tưởng và chơi tốt theo ý thích trên sân.
- Trẻ 4 tuổi sử dụng được những viên sỏi để xếp hình máy bay đúng và đẹp trên sân. Chơi tốt trò chơi “Về đúng đường”. Nói được ý tưởng và chơi tốt theo ý thích trên sân theo hướng dẫn.

- Trẻ 2, 3 tuổi sử dụng được những viên sỏi đề xếp hình máy bay trên sân. Chơi được trò chơi “Về đúng đường” và chơi theo ý thích trên sân theo khả năng.

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú với hoạt động
- Khi ngồi trên máy bay đảm bảo an toàn.

II. Chuẩn bị

- Sân sạch sẽ, sỏi

III. Hướng dẫn thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trẻ

	1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2-3 phút)
- Đọc câu đố về máy bay
2. Hoạt động 2: Phát triển bài (25-30 phút)
* HĐCCĐ: Xếp hình máy bay bằng sỏi trên sân.
- Cô lấy sỏi xếp hình máy bay trước, sau đó cho trẻ xếp.

- Cô phát hột hạt cho trẻ cho trẻ thi đua xem ai xếp được hình máy bay đẹp nhất.

+ Chúng mình vừa xếp được hình gì?

+ Chúng mình xếp bằng tay nào? Xếp như thế nào?

- Cô bao quát trẻ xếp.

- Nhận xét quá trình xếp của trẻ

* TC: Về đúng đường.

- Cô giới thiệu trò chơi

- Phổ biến luật chơi – cách chơi, cho trẻ chơi 2 – 3 lần
* Chơi theo ý thích

- Cho trẻ chơi. Cô bao quát trẻ
3. Hoạt động 3: Kết thúc bài (1-2 phút)
- Cô nhận xét giờ học, động viên trẻ.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ quan sát

- Trẻ xếp hình 

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Vui chơi sôi nổi
- Chơi trên sân trường.
- Trẻ chú ý


